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Mã đề thi 002
	            KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn thi: Địa lí
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề


Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh:........................
Câu 1: Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?
    A. 52 dân tộc.             	B.53 dân tộc.                C. 54 dân tộc.                D.55 dân tộc.
Câu 2: Dân tộc kinh chiếm khoảng bao nhiêu % dân số?
    A.85%.                   	B. 86%.                         C.87%.     			D.88%.
Câu3: Các dân tộc ít ngưới của nước ta chủ yếu sống tập trung ở 
    A. đồng bằng và duyên hải.               B.  miền núi và trung du.           
    C. trung du và đồng bằng.                 D. duyên hải và trung du.
Câu 4: Dân số nước ta năm 2002 là 
   A.70 triệu người.       B.74.5 triệu người.      C. 79.7 triệu người.   	D. 81 triệu người.
Câu 5: Dân số nước đứng vào hàng thứ mấy so với dân số thế giới (năm 2002)?
    A. 12.                     	B. 13.                    	C. 14.               		D.15.
Câu 6: Dân số nước ta thuộc vào hàng nào các nước?
   A. Ít dân số trên thế giới.               	B. Trung bình dân số trên thế giới. 
   C. Đông dân trên thế giới.              	D. Đông nhất thế giới.
Câu 7: Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long có: Diện tích:  39734 km2.  Dân số: 16.7 triệu người (năm 2002). Mật độ dân số của vùng là 
  A.  420.3 người / km2.                    	B. 120.5 người / km2.
  C. 2379.3 người /km2,                     	D. 420.9 người / km2. 
Câu 8: Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế đang có sự chuyển dịch theo hướng?
  A. Giảm tỷ trọng lao động ngành nông, lâm, ngư nghiệp.
  B. Giảm tỉ trọng lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp, tăng tỉ trọng lao động trong   ngành công nghiệp- xây dựng và dịch vụ.
  C. Giảm tỷ trọng trong tất cả các ngành.
  D. Tăng tỷ trọng trong tất cả các ngành.
Câu 9: Hiện tượng bùng nổ dân số ở nước ta bắt đầu từ khi nào? 
  A. Cuối những năm 40.               		B. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX.
  C. Cuối những năm 60.                	D. Cuối những năm 70 của thế kỉ XX.
Câu 10: Cho bảng số liệu.
Tỉ suất sinh và tỉ suất tử của dân số nước ta thời kỳ 1979- 1999 (% )
	                Năm
Tỉ suất 
	1979
	1999

	Tỷ suất sinh
	32,5
	19,9

	Tỷ suất tử
	7,2
	5,6


Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số năm 1979 và 1999 (%) lần lượt là
        A. 25 và 1,4 .                 B. 2,6 và 1,4.                     C. 2,5 và 1,5.               D. 2,6 và 1,5. 
Câu 11. Trong cơ cấu GDP của nước ta, ngành dịch vụ có đặc điểm?
    A. Chiếm tỉ trọng thấp nhất nhưng có xu hướng tăng lên.
    B. Chiếm tỉ trọng cao nhất nhưng có xu hướng giảm xuống.
    C. chiếm tỉ trọng cao nhưng xu hướng còn biến động.
    D. Tỉ trọng cao hơn nông –lâm- ngư nghiệp, nhưng còn thấp hơn công nghiệp, xây dựng và ít biến động. 
Câu 12. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ?
 A. Giảm tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp.
 B. Trong nông nghiệp đã hình thành các vùng chuyên canh.
 C. Kinh tế cá thể được thừa nhận và ngày càng phát triển.
 D. Công nghiệp là ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất.
Câu 13. Thành phần kinh tế giữ vai trò quan trọng nhất nước ta hiện nay là
   A. Nhà nước.		B. Tập thể.		C. Tư nhân.		D. Đầu tư nước ngoài.
Câu 14. Sự kiện lớn diễn ra trong thập niên 90 của thế kỉ XX, đánh dấu sự hội nhập kinh tế nước ta là 
    A. bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì.       	B. gia nhập ASEAN.
    C. gia nhập WTO.                                         	D. trở thành, thành viên của liên hiệp quốc.
Câu 15. Cho bảng số liệu:  Tổng sản phẩm trong nước (Đơn vị triệu USD)        
	                                   Năm
Khu vực
	                  1998

	Nông –lâm – ngư nghiệp
	  77520

	Công nghiệm –Xây dựng
	  92357

	Dịch vụ
	125819

	Tổng
	295696


 Cơ cấu ngành dịch vụ là
A. 40.1% .                     B.   42.6%.             C. 43.5%.           D. 45%.       
Câu 16. Tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp là
   A. Đất đai.                  	B.Khí hậu.            C. Nước.            D. Sinh vật.
Câu 17. Tỉ trọng cây lương thực trong cơ cấu giá trị ngành trồng trọt đang giảm điều đó cho thấy điều gì?
   A. Nông nghiệp đang được da dạng hóa.
   B. Nước ta đang thoát khỏi tình trạng độc canh cây lúa nước.
   C. Nông nghiệp không còn giữ vai trò quan trọng trong kinh tế.
   D. Cơ cấu bữa ăn đã thay đổi theo hướng tăng thực phẩm, giẳm lương thực.
Câu 18. Cơ cấu nông nghiệp nước ta đang thay đổi theo hướng nào?
A. tăng tỉ trọng của ngành chăn nuôi, giảm tỉ trọng ngành trồng trọt.
B. tăng tỉ trọng cây cây lương thực, giảm tỉ trọng cây công nghiệp.
C. tăng tỉ trọng cây công nghiệp hàng năm, giảm tỉ trọng cây công nghiệp lâu năm.
D. tăng tỉ trọng cây lúa, giảm tỉ trọng cây hoa màu.
Câu 19. Rừng nước ta có 3 loại:  1. Rừng sản xuất.	2. Rừng phòng hộ. 	3. rừng đặc dụng
Với 3 chức năng cơ bản:
a. Cung cấp nguyên nhiên liệu cho công nghiệp, dân dụng và xuất khẩu.
b. Bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ giống loài quý hiếm.
c. Phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.
Khi nói về chức năng của từng loại rừng đáp án nào sau đây là đúng?
A. 1-a; 2-b; 3 – c.	B. 1-b; 2-c; 3-a. 	C. 1- c; 2-a; 3- b.	D. 1- a; 2- c; 3-b.
Câu 20: Các nhân tố nào có vai trò quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp của nước ta?
  A. Dân cư và lao động.                 
B. Thị trường, chính sách phát triển công nghiệp.
C. Các nhân tố kinh tế - xã hội.     
D. Cơ sở vật chất kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng.
Câu 21. Trung du miền núi bắc bộ bao gồm 
    A. 10 tỉnh.                     B. 15 tỉnh.                    C. 20 tỉnh.                    D. 25 tỉnh.
Câu 22. Những thế mạnh kinh tế quan trọng hàng đầu của TDMNBB là
 A. công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm và phát triển ngành thủy sản.
 B. trồng cây lương thực, cây ăn quả và khai thác lâm sản.
 C. giao thông vận tải biển và nuôi trồng thủy sản.
 D. khai thác khoáng sản và phát triển thủy điện.
Câu 23. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng đồng bằng sông Hồng?
A. Vĩnh Phúc.                B. Bắc Giang.         C. Hưng Yên.               D. Ninh Bình.
Câu 24. Tài nguyên thiên nhiên có giá trị hàng đầu của vùng đồng bằng sông Hồng là gì?
A. Khí hậu.                  	B. Đất.                   	C. Nước.                       D. Khoáng sản.
Câu 25. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?
A. Hà Tĩnh.        	B. Thanh Hóa.       	C. Quảng Ngãi.             D. Quảng Trị.
Câu 26. Ranh giới tự nhiên giữa Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ là
A. Dãy núi Hoành Sơn.                            B. Dãy núi Bạch Mã.
C. Dãy núi Trường Sơn Bắc.                    D. Dãy núi Trường Sơn Nam.
Câu 27. Thế mạnh nào là cơ bản về dân cư và nguồn lao động của Đồng bằng sông Hồng so với các vùng khác? 
A. Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ.
B. Chất lượng nguồn lao động dẫn đầu cả nước.
C. Nguồn lao động đông đảo với kinh nghiệm sản xuất phong phú.
D. Dân cư đông, năng động với cơ chế thị trường.
Câu 28. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa lần lượt thuộc các tỉnh, thành phố nào của nước ta?
A. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.   
B. Tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đã Nẵng.
C. Tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng.     
D. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.
Câu 29. Ý nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên?
A. Nằm sát dải duyên hải Nam Trung Bộ.  
B. Giáp với miền hạ Lào và Đông Bắc Campuchia.
C. Giáp với vùng Đông Nam Bộ.                
D. Giáp biển Đông.
Câu 30. Ý nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ?
A. Có nền kinh tế hàng hóa phát triển muộn hơn so với vùng Đồng bằng sông Hồng.
B. Cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển hơn so với cácvùng khác trong cả nước.
C. Đang sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên.
D. Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao.
Câu 31. Điều kiện thuận lợi phát triển du lịch biển - đảo ở nước ta là
A. Nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông.
B. Suốt từ Bắc vào Nam có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt.
C. Dọc bờ biển có nhiều vụng biển kín thuận lợi cho xây dựng các cảng nước sâu.
D. Nhiều cửa sông cũng thuận lợi cho việc xây dựng cảng..
Câu 32. Nước ta có khoảng bao nhiêu hòn đảo lớn nhỏ?
A. 1000.         		B. 2000.             	C. 3000.          	D. 4000.
Câu 33. Vùng biển nước ta có các đảo đông dân là
   A. Côn Sơn, Cát Bà, Lý Sơn, Cái Bầu, Phú Quốc.
   B. Cồn Cỏ, Phú Quốc, Cát Bà, Cái Bầu, Lý Sơn.
   C. Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Phú Quý, Phú Quốc, Lý Sơn.
   D. Cái Bầu, Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quý, Phú Quốc.
Câu 34. Tổng trữ lượng hải sản vùng biển nước ta là
   A. 1,9 triệu tấn.        	B. 3 triệu tấn.         	C. 3.9 - 4 triệu tấn.   	D. 4 – 4.5 triệu tấn
Câu 35. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Cảng Vũng Áng thuộc tỉnh thành phố nào của nước ta?
A. Thanh Hóa.             	B. Hà Tĩnh.              C. Nghệ An.      	D. Quảng Ngãi
Câu 36. Vùng kinh tế trọng điểm là vùng
A.có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao và có tác động đến sự phát triển của các ngành kinh tế khác.
B. hội tụ đầy đủ nhất các điều kiện phát triển và có ý nghĩa quyết định đối với nền
kinh tế của các nước.
C. khai thác tốt nhất các nguồn lực tự nhiên và kinh tế - xã hội, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.
D. đã nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ rất tốt trên cơ sở đẩy mạnh đầu tư vốn,
khoa học công nghệ.
Câu 37. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung bao gồm các tỉnh, thành phố là
A. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.
B. Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị.
C. Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.
D. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.
Câu 38. So với GDP cả nước, tỉ trọng GDP của ba vùng kinh tế trọng điểm chiếm
A. 45.8%.            	B. 56.7%.                 	C. 66.9%.                   D. 78.2%.
Câu 39. Xếp theo thứ tự ba vùng kinh tế trọng điểm có tỉ trọng GDP so với cả nước từ cao xuống thấp lần lượt là
A. phía Bắc, miền Trung, phía Nam.                B. phía Nam, phía Bắc, miền Trung.
C. phí Nam, miền Trung, phía Bắc.                 D. phía Bắc, phía Nam, miền Trung.
Câu 40. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Tỷ trọng GDP khu vực dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam năm 2007 là
A. 45.2%.                    B. 38.4%.                 C. 41.4%.                 D. 43.7%.
-----Hết----
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